
 

 

Phụ lục I 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN 

TÍNH TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6//2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-BGTVT ngày      tháng 7 năm 2021) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

I - LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG 

1.  Thông tư  

Số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30 

tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định chi tiết 

về quản lý, khai thác cảng hàng 

không, sân bay.  

- khoản 3 Điều 12;  

- khoản 4 Điều 13;  

- tên Điều 17;  

- điểm c khoản 1 Điều 17;  

- tên Điều 18 và sửa đổi, bổ sung 

điểm b khoản 1, khoản 3, khoản 

4 Điều 18 ;  

- tên Điều 20 và sửa đổi, bổ sung 

điểm b khoản 2, khoản 4, khoản 

5 Điều 20;  

- Điều 26;  

- điểm b khoản 1 Điều 36; 

- khoản 2 Điều 39;  

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông 

tư số 30/2020/TT-BGTVT ngày 18 

tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận sửa đổi, bổ sung một 

số điều Thông tư số 17/2016/TT-

BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định chi tiết về quản lý, khai thác cảng 

hàng không, sân bay. 

15/01/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-17-2016-tt-bgtvt-quan-ly-khai-thac-cang-hang-khong-san-bay-333724.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-17-2016-tt-bgtvt-quan-ly-khai-thac-cang-hang-khong-san-bay-333724.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-17-2016-tt-bgtvt-quan-ly-khai-thac-cang-hang-khong-san-bay-333724.aspx


2 

 

 2 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

- khoản 2 Điều 40;  

- khoản 3 Điều 44;  

- khoản 3 Điều 45;  

- khoản 1 Điều 50;  

- khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 

60;  

- khoản 8 Điều 64;  

- Điều 76;  

- Mẫu số 03 phụ lục ban hành 

kèm theo Thông tư.  

2.  Thông tư  

Số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29 

tháng 3 năm 2019 quy định chi tiết 

Chương trình an ninh hàng không và 

kiểm soát chất lượng an ninh hàng 

không Việt Nam  

- khoản 2 Điều 3; 

- khoản 17 Điều 3;  

- khoản 1 Điều 5;  

- khoản 3 Điều 5;  

- điểm b khoản 2 Điều 10;  

- khoản 1 Điều 11; 

 - khoản 3 Điều 11;  

- điểm a khoản 1 Điều 14;  

Bị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ bởi 

Thông tư 41/2020/TT-BGTVT ngày 

31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi   Thông tư sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29 tháng 

3 năm 2019 quy định chi tiết Chương 

trình an ninh hàng không và kiểm soát 

chất lượng an ninh hàng không Việt 

Nam. 

15/3/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-13-2019-tt-bgtvt-huong-dan-chuong-trinh-an-ninh-hang-khong-410654.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-41-2020-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-13-2019-TT-BGTVT-huong-dan-an-ninh-hang-khong-454287.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-41-2020-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-13-2019-TT-BGTVT-huong-dan-an-ninh-hang-khong-454287.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-41-2020-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-13-2019-TT-BGTVT-huong-dan-an-ninh-hang-khong-454287.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-13-2019-tt-bgtvt-huong-dan-chuong-trinh-an-ninh-hang-khong-410654.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

- điểm b khoản 6 Điều 14;  

- khoản 9 Điều 14;  

- khoản 3 Điều 23;  

- khoản 5 Điều 30; 

 - khoản 6 Điều 32; 

 - khoản 9 Điều 32;  

- khoản 10 Điều 32;  

- điểm a khoản 1 Điều 34;  

- khoản 1 Điều 36;  

- Điều 38;  

- khoản 5 Điều 39; 

- điểm a khoản 1 Điều 40; 

- khoản 5 Điều 41;  

- khoản 6 Điều 41;  

- điểm b khoản 8 Điều 41;  

- khoản 13 Điều 41;  

- khoản 2 Điều 44;  

- khoản 5 Điều 50;  
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

- khoản 7 Điều 50;  

- khoản 2 Điều 53;  

- khoản 5 Điều 53;  

- khoản 3 Điều 55; 

- Điều 57;  

- Điều 58;  

- khoản 3 Điều 60;  

- Điều 61; 

- khoản 3 Điều 64;  

- khoản 1 Điều 65; 

- khoản 2 Điều 76;  

- Điều 77;  

- khoản 7 Điều 84;  

- khoản 2 Điều 87; 

- khoản 3 Điều 87; 

- khoản 4 Điều 87;  

- khoản 2 Điều 91; 

- Điều 97; 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

 - khoản 2 Điều 98;  

- khoản 9 Điều 98; 

- Điều 101; 

- điểm a khoản 1 Điều 102;  

- điểm b khoản 2 Điều 102;  

- điểm đ khoản 2 Điều 102;  

- khoản 3 Điều 103; 

- khoản 2 Điều 104;  

- Điều 106;  

- tên Điều 107;  

- khoản 1 Điều 107;  

- khoản 2 Điều 107;  

- Điều 112;  

- khoản 1 Điều 114  

- khoản 11 Điều 115;  

- khoản 9 Điều 116;  

- khoản 2 Điều 117; 

 - điểm b khoản 5 Điều 118 ; 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

 - điểm k khoản 5 Điều 118;  

- khoản 7 Điều 118;  

- điểm 11 Chương III Phụ lục II  

Chương VI Phụ lục II; 

- chương VIII Phụ lục II;  

- điểm 3 mục A, điểm 3 mục B, 

điểm 3 mục C và điểm 3 mục D 

Chương IV Phụ lục số V; 

- phần ghi chú Phụ lục số VIII; 

- Mẫu danh sách phương tiện đề 

nghị cấp Giấy phép kiểm soát an 

ninh cảng hàng không, sân bay 

có giá trị sử dụng dài hạn/ngắn 

hạn tại Phụ lục IX;  

-  điểm 5.2.3 Phụ lục XII; 

- điểm 2 mục IV Phụ lục XIII; 

- tên Phụ lục XIV;  

-  điểm a khoản 2 mục I của Phụ 

lục XIV;  

- khoản 6 mục I của Phụ lục 



7 

 

 7 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

XIV; 

- mục II của Phụ lục XIV ; 

- điểm 1.1, 3.1, 1.17, 2.17, 3.17 

Phụ lục số XVII ; 

- điểm 4 mục II Phụ lục XVIII ; 

- phần ghi chú tại mục A, B, C 

Phụ lục XXIV.  

II- LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

3.  Nghị định  

Số 24/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 

02 năm 2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành 

một số điều của Luật Giao thông 

đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Giao 

thông đường thủy nội địa. 

 -Điều 3; 

-  Điều 4; 

- Điều 5; 

- Điều 10.  

Bị bãi bỏ bởi Điều 68 Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 

2021 của Chính phủ quy định về quản 

lý hoạt động đường thủy nội địa. 

15/3/2021 

4.  
Quyết 

định  

Số 34/2016/QĐ-TTg ngày 23 tháng 

8 năm 2016 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về thủ tục điện tử đối 

với tàu thuyền vào, rời cảng biển, 

cảng thủy nội địa, cảng dầu khí 

ngoài khơi thông qua Cơ chế một 

quy định liên quan đến thủ tục 

điện tử đối với phương tiện thủy 

nội địa của Vương quốc 

Campuchia nhập cảnh, xuất 

cảnh tại cảng thủy nội địa Việt 

Nam và phương tiện thủy nội 

Bị bãi bỏ bởi Điều 68 Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 

2021 của Chính phủ quy định về quản 

lý hoạt động đường thủy nội địa. 

15/3/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-34-2016-qd-ttg-thu-tuc-dien-tu-tau-thuyen-vao-roi-cang-bien-cang-thuy-noi-dia-cang-dau-khi-320941.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

cửa quốc gia. địa Việt Nam xuất cảnh tại cảng 

thủy nội địa đi Campuchia  

5.  Thông tư  

Số 26/2013/TT-BGTVT ngày 10 

tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định trách 

nhiệm và xử lý vi phạm đối với tổ 

chức, cán bộ, công chức, viên chức 

ngành giao thông vận tải được giao 

nhiệm vụ trong công tác bảo đảm 

trật tự, an toàn giao thông đường 

thủy nội địa 

khoản 5 Điều 4 

Bị sửa đổi bổ sung bởi Điều 1 Thông 

tư số 35/2020/TT-BGTVT ngày 23 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải ban hành Thông tư 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về chế độ báo cáo 

định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội 

địa 

15/2/2021 

6.  Thông tư  

Số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17 

tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về 

quản lý cảng, bến thủy nội địa 

- khoản 4 Điều 26;  

- khoản 3 Điều 27;  

- Mẫu số 18 của Phụ lục ban 

hành kèm theo Thông tư.  

Bị sửa đổi bổ sung bởi Điều 2 Thông 

tư số 35/2020/TT-BGTVT ngày 23 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải ban hành Thông tư 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về chế độ báo cáo 

định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội 

địa 

15/2/2021 

7.  Thông tư  
Số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19 

tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về 

khoản 4 và khoản 5 Điều 21 

Bị sửa đổi bổ sung bởi Điều 3Thông tư 

số 35/2020/TT-BGTVT ngày 23 tháng 

12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành Thông tư sửa 

15/2/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-26-2013-tt-bgtv-xu-ly-vi-pham-can-bo-cong-vien-chuc-giao-thong-van-tai-duong-thuy-noi-dia-207165.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-50-2014-tt-bgtvt-quan-ly-cang-ben-thuy-noi-dia-255920.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

đăng ký phương tiện thủy nội địa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về chế độ báo cáo 

định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội 

địa 

8.  Thông tư  

Số 65/2015/TT-BGTVT ngày 05 

tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải ban hành định 

mức kinh tế kỹ thuật sửa chữa 

phương tiện chuyên dùng trong công 

tác quản lý, bảo trì đường thủy nội 

địa 

Điểm 2.3 khoản 2 Chương 

15 của Định mức kinh tế kỹ 

thuật sửa chữa phương tiện 

chuyên dùng trong công tác 

quản lý, bảo trì đường thủy nội 

địa;  

 

Bị sửa đổi bổ sung bởi Điều 4 Thông 

tư số 35/2020/TT-BGTVT ngày 23 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải ban hành Thông tư 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về chế độ báo cáo 

định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội 

địa 

15/2/2021 

9.  Thông tư  

Số 19/2016/TT-BGTVT ngày 30 

tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về khảo 

sát luồng phục vụ quản lý và thông 

báo luồng đường thủy nội địa 

khoản 4 Điều 14 

Bị sửa đổi bổ sung bởi Điều 5 Thông 

tư số 35/2020/TT-BGTVT ngày 23 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải ban hành Thông tư 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về chế độ báo cáo 

định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội 

địa 

15/2/2021 

10.  Thông tư  
Số 12/2018/TT-BGTVT ngày 23 

tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về công 

điểm b khoản 1 Điều 21 
Bị sửa đổi bổ sung bởi Điều 6 Thông 

tư số 35/2020/TT-BGTVT ngày 23 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

15/2/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-65-2015-tt-bgtvt-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-sua-chua-phuong-tien-dung-quan-ly-bao-tri-duong-thuy-noi-dia-296050.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh 

vực đường thủy nội địa 

Giao thông vận tải ban hành Thông tư 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về chế độ báo cáo 

định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội 

địa 

11.  Thông tư  

Số 01/2019/TT-BGTVT ngày 11 

tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về 

quản lý và bảo trì đường thủy nội 

địa 

điểm b và điểm c khoản 2 Điều 

13  

Bị sửa đổi bổ sung bởi Điều 7 Thông 

tư số 35/2020/TT-BGTVT ngày 23 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải ban hành Thông tư 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về chế độ báo cáo 

định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội 

địa 

15/2/2021 

12.  Thông tư  

Số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30 

tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về 

vận tải hành khách, hành lý, bao gửi 

trên đường thủy nội địa (đã được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 

của Thông tư số 34/2019/TT-

BGTVT ngày 06 tháng 9 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Điều 4 

Bị sửa đổi bổ sung bởi Điều 8 Thông 

tư số 35/2020/TT-BGTVT ngày 23 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải ban hành Thông tư 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về chế độ báo cáo 

định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội 

địa 

15/2/2021 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Thông tư quy định về vận tải đường 

thủy nội địa) 

13.  Thông tư  

Số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15 

tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định thi, 

kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi 

giấy chứng nhận khả năng chuyên 

môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền 

viên, người lái phương tiện thủy nội 

địa 

 khoản 1 và khoản 2 Điều 27  

Bị sửa đổi bổ sung bởi Điều 9 Thông 

tư số 35/2020/TT-BGTVT ngày 23 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải ban hành Thông tư 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về chế độ báo cáo 

định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội 

địa 

15/2/2021 

14.  Thông tư  

Số 57/2013/TT-BGTVT ngày 27 

tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về 

bảo đảm an ninh tại cảng thủy nội 

địa tiếp nhận phương tiện thủy nước 

ngoài  

điểm a khoản 1 Điều 16  

 

Bị sửa đổi bổ sung bởi Điều 10 Thông 

tư số 35/2020/TT-BGTVT ngày 23 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải ban hành Thông tư 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về chế độ báo cáo 

định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội 

địa 

15/2/2021 

15.  Thông tư  

Số 46/2016/TT-BGTVT ngày 29 

tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định cấp 

kỹ thuật đường thủy nội địa. 

- Điều 1; 

- Điều 2; 

- Điều 4.  

 Bị sửa đổi bổ sung bởi Điều 1 Thông 

tư số 10/2021/TT-BGTVT ngày 

29/4/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

15/6/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-57-2013-tt-bgtvt-bao-dam-an-ninh-cang-thuy-noi-dia-tiep-nhan-phuong-tien-thuy-nuoc-ngoai-218910.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

46/2016/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định cấp kỹ thuật 

đường thủy nội địa. 

III – LĨNH VỰC HÀNG HẢI 

16.  

Thông tư  Số 13/2017/TT-BGTVT ngày 28 

tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về 

chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu 

biển 

 khoản 3 Điều 7 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông 

tư số 34/2020/TT-BGTVT ngày 23 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải ban hành Thông tư 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về chế độ báo cáo 

định kỳ trong lĩnh vực hàng hải 

15/2/2021 

17.  

Thông tư  Số 52/2017/TT-BGTVT ngày 29 

tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về 

bảo trì công trình hàng hải 

- khoản 10 Điều 7; 

- Điều 19. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2Thông tư 

số 34/2020/TT-BGTVT ngày 23 tháng 

12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành Thông tư sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ 

trong lĩnh vực hàng hải 

15/2/2021 

18.  
Thông tư  Số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14 

tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về 

-  khoản 3 Điều 9;  

-  khoản 4 Điều 10; 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 3 Thông 

tư số 34/2020/TT-BGTVT ngày 23 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

15/2/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-13-2017-tt-bgtvt-cap-chung-chi-chuyen-mon-nhan-vien-dai-ly-tau-bien-344430.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-52-2017-tt-bgtvt-quy-dinh-bao-tri-cong-trinh-hang-hai-371735.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-41-2017-tt-bgtvt-quan-ly-thu-gom-chat-thai-tu-tau-thuyen-trong-vung-nuoc-cang-bien-367729.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

quản lý thu gom và xử lý chất thải từ 

tàu thuyền trong vùng nước cảng 

biển 

- khoản 3 Điều 11;  

- Mẫu số 4 của Phụ lục II .  

Giao thông vận tải ban hành Thông tư 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về chế độ báo cáo 

định kỳ trong lĩnh vực hàng hải 

19.  

Thông tư  Số 01/2020/TT- BGTVT ngày 20 

tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về 

báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải 

 Điều 9 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông 

tư số 34/2020/TT-BGTVT ngày 23 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải ban hành Thông tư 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về chế độ báo cáo 

định kỳ trong lĩnh vực hàng hải 

15/2/2021 

IV - LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 

20.  

Thông tư  Số  88/2014/TT-BGTVT ngày 31 

tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải, hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Hiệp định 

và Nghị định thư thực hiện Hiệp định 

tạo điều kiện thuận lợi cho phương 

tiện cơ giới đường bộ qua lại biên 

giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính 

phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân 

- Điều 20; 

- điểm b khoản 2 Điều 21.  

Bị sửa đổi, bổ sung bởi hoặc bãi bỏ 

Điều 1 Thông tư số 36/2020/TT-

BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư quy định 

về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh 

vực đường bộ  

15/2/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-88-2014-tt-bgtvt-thuc-hien-hiep-dinh-phuong-tien-co-gioi-duong-bo-viet-nam-lao-265113.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

dân Lào 

21.  

Thông tư  Số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31 

tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải, hướng dẫn thi 

hành một số điều của Hiệp định và 

Nghị định thư thực hiện Hiệp định 

vận tải đường bộ giữa Chính phủ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và Chính phủ Hoàng gia 

Campuchia 

- Điều 21; 

- điểm k khoản 1 và điểm c 

khoản 2 Điều 22.  

Bị sửa đổi, bổ sung bởi hoặc bãi bỏ 

Điều 2 Thông tư số 36/2020/TT-

BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư quy định 

về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh 

vực đường bộ  

15/2/2021 

22.  

Thông tư  Số 09/2015/TT-BGTVT ngày 15 

tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về cung 

cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ 

thiết bị giám sát hành trình của xe ô 

tô  

- khoản 13 Điều 8; 

-  khoản 8 Điều 9;  

- khoản 9 Điều 10.  

Bị sửa đổi, bổ sung bởi hoặc bãi bỏ 

Điều 3 Thông tư số 36/2020/TT-

BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư quy định 

về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh 

vực đường bộ  

15/2/2021 

23.  

Thông tư  Số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07 

tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải, quy định về quản 

lý, vận hành, khai thác và bảo trì 

Điều 25  Bị sửa đổi, bổ sung bởi hoặc bãi bỏ 

Điều 4 Thông tư số 36/2020/TT-

BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-39-2015-tt-bgtvt-huong-dan-hiep-dinh-nghi-dinh-thu-van-tai-duong-bo-viet-nam-campuchia-292464.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-09-2015-tt-bgtvt-cung-cap-quan-ly-su-dung-du-lieu-thiet-bi-giam-sat-hanh-trinh-xe-o-to-274901.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

công trình đường bộ  một số điều của các Thông tư quy định 

về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh 

vực đường bộ  

24.  

Thông tư  Số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07 

tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về tải 

trọng, khố giới hạn của đường bộ; 

công bố tải trọng, khổ giới hạn của 

đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, 

xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích 

trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu 

trường, siêu trọng và giới hạn xếp 

hàng hóa trên phương tiện giao thông 

đường bộ khi tham gia giao thông 

trên đường bộ 

điểm đ khoản 2 Điều 26 Bị bãi bỏ Điều 5 Thông tư số 

36/2020/TT-BGTVT ngày 24 tháng 12 

năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành Thông tư sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về chế độ báo cáo 

định kỳ trong lĩnh vực đường bộ  

15/2/2021 

25.  

Thông tư  Số 03/2019/TT-BGTVT ngày 

11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải, quy định về công tác 

phòng, chống và khắc phục hậu quả 

thiên tai trong lĩnh vực đường bộ 

khoản 4 Điều 20  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 6 Thông 

tư số 36/2020/TT-BGTVT ngày 24 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải ban hành Thông tư 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về chế độ báo cáo 

định kỳ trong lĩnh vực đường bộ  

15/2/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-46-2015-tt-bgtvt-tai-trong-kho-gioi-han-luu-hanh-xe-qua-tai-trong-qua-kho-gioi-han-duong-bo-290003.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

26.  

Thông tư  Số 15/2020/TT-BGTVT ngày 22 

tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải, quy định về hoạt 

động của trạm thu phí dịch vụ sử 

dụng đường bộ  

Điều 8  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 7 Thông 

tư số 36/2020/TT-BGTVT ngày 24 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải ban hành Thông tư 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về chế độ báo cáo 

định kỳ trong lĩnh vực đường bộ  

15/2/2021 

27.  

Thông tư   Số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 

tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về tổ 

chức, quản lý hoạt động vận tải bằng 

xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải 

đường bộ 

Điều 64  Bị sửa đổi, bổ sung bởi hoặc bãi bỏ 

Điều 8 Thông tư số 36/2020/TT-

BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư quy định 

về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh 

vực đường bộ  

15/2/2021 

28.  

Thông tư  Số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 

tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về cấp, 

sử dụng giấy phép lái xe quốc tế 

- điểm c khoản 2 Điều 7;  

- khoản 1 Điều 8;  

- khoản 2 Điều 8.  

 

Bị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ bởi 

Điều 1 và Điều 2 Thông tư số 

01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021 

của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành 

Thông tư  sửa đổi, bổ sung một số điều 

Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 

06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về cấp, sử 

15/3/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-29-2015-tt-bgtvt-quy-dinh-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-281819.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-29-2015-tt-bgtvt-quy-dinh-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-281819.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông 

tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 

tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về đào tạo, 

sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới 

đường bộ. 

29.  

Thông tư  Số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 

tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về đào 

tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới đường bộ  

- khoản 9 Điều 5;  

- khoản 7 Điều 18;  

- điểm đ khoản 5 và khoản 8 

Điều 37;  

- Điều 38; Khoản 2 Điều 39 ; 

Điểm b khoản 2 Điều 40 ; Điều 

45 ; Điều 47 ; Phụ lục 7, Phụ lục 

15a, Phụ lục 15b, Phụ lục 17 và 

Phụ lục 19 ;  

- Điểm c khoản 6 Điều 37.  

Bị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ bởi 

Điều 2 Thông tư số 01/2021/TT-

BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành 

Thông tư  sửa đổi, bổ sung một số điều 

Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 

06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về cấp, sử 

dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông 

tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 

tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về đào tạo, 

sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới 

đường bộ. 

15/3/2021 

30.  
Thông tư  Số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08 

tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 

Điểm a khoản 3, khoản 6, điểm a 

khoản 12, điểm c khoản 20, 

khoản 27, khoản 28, khoản 29 và 

Bị bãi bỏ bởi Điều 3 Thông tư số 

01/2021/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

15/3/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-12-2017-tt-bgtvt-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-12-2017-tt-bgtvt-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-29-2015-tt-bgtvt-quy-dinh-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-281819.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-12-2017-tt-bgtvt-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

sung một số điều Thông tư 

số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 

tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về đào 

tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới đường bộ 

điểm đ khoản 30 Điều 1 ban hành Thông tư  sửa đổi, bổ sung 

một số điều Thông tư số 29/2015/TT-

BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe 

quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-

BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy 

phép lái xe cơ giới đường bộ. 

31.  

Thông tư  Số 12/2020/TT-BGTVT ngày 

29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ 

chức, quản lý hoạt động vận tải bằng 

xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải 

đường bộ. 

- Điều 8;  

- khoản 3 Điều 19;  

- điểm b khoản 4 Điều 19;  

- điểm c khoản 4 Điều 19;  

- điểm a khoản 4 Điều 29;  

- điểm b khoản 4 Điều 29;  

- điểm a khoản 4 Điều 30;  

- khoản 2 Điều 38;  

- khoản 1 Điều 48;  

- nội dung “NHỮNG ĐIỀU 

CẦN LƯU Ý” tại Phụ lục 3 ban 

Bị sửa đổi bổ sung bởi Điều 1 Thông 

tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 

04/02/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

ban hành  Thông tư sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 

số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 

5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về tổ chức, quản 

lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và 

dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 

25/3/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-12-2017-tt-bgtvt-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-29-2015-tt-bgtvt-quy-dinh-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-281819.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-29-2015-tt-bgtvt-quy-dinh-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-281819.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-12-2017-tt-bgtvt-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-12-2017-tt-bgtvt-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-12-2020-tt-bgtvt-quan-ly-hoat-dong-van-tai-bang-xe-o-to-va-dich-vu-ho-tro-van-tai-duong-bo-292769.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-12-2020-tt-bgtvt-quan-ly-hoat-dong-van-tai-bang-xe-o-to-va-dich-vu-ho-tro-van-tai-duong-bo-292769.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

hành kèm theo Thông tư số 

12/2020/TT-BGTVT ngày 

29/05/2020 của Bộ trưởng Bộ 

GTVT quy định về tổ chức, quản 

lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô 

và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường 

bộ;  

- * Ghi chú: Sở Giao thông vận 

tải đóng dấu treo vào mặt sau 

của Phù hiệu, biển hiệu do đơn 

vị mình cấp.” quy định tại Phụ 

lục 4, Phụ lục 5, Phụ lục 7, Phụ 

lục 8, Phụ lục 12, Phụ lục 15, 

Phụ lục 16, Phụ lục 17 

V – LĨNH  VỰC ĐƯỜNG SẮT 

32.  

Thông tư  Số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15 

tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về tiêu 

chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với 

các chức danh nhân viên đường sắt 

trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, 

chương trình đào tạo chức danh 

nhân viên đường sắt trực tiếp phục 

- khoản 2 Điều 28; 

- Điều 35; 

 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông 

tư số 05/2021/TT-BGTVT ngày 

01/3/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 

15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về tiêu 

chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với 

15/4/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-33-2018-tt-bgtvt-tieu-chuan-chuc-danh-nhan-vien-duong-sat-truc-tiep-phuc-vu-chay-tau-383598.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, 

quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, 

thu hồi giấy phép lái tàu trên đường 

sắt 

các chức danh nhân viên đường sắt 

trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, 

chương trình đào tạo chức danh nhân 

viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy 

tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát 

hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép 

lái tàu trên đường sắt và Thông tư 

số 24/2020/TT-BGTVT ngày 13 tháng 

10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Thông tư quy định về 

chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực 

đường sắt 

33.  

Thông tư  Số 24/2020/TT-BGTVT ngày 13 

tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư 

quy định về chế độ báo cáo định kỳ 

trong lĩnh vực đường sắt 

- Phụ lục IX;  

- Phụ lục X;  

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Thông 

tư số 05/2021/TT-BGTVT ngày 

01/3/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 

15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về tiêu 

chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với 

các chức danh nhân viên đường sắt 

trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, 

chương trình đào tạo chức danh nhân 

15/4/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-24-2020-tt-bgtvt-sua-doi-bo-sung-thong-tu-che-do-bao-cao-dinh-ky-linh-vuc-duong-sat-455333.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-24-2020-tt-bgtvt-sua-doi-bo-sung-thong-tu-che-do-bao-cao-dinh-ky-linh-vuc-duong-sat-455333.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy 

tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát 

hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép 

lái tàu trên đường sắt và Thông tư 

số 24/2020/TT-BGTVT ngày 13 tháng 

10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Thông tư quy định về 

chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực 

đường sắt 

VI – LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM 

34.  

Thông tư  Số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14 

tháng 5 nám 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về việc 

kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường phương tiện 

giao thông đường sắt  

- khoản 1 Điều 5;  

- Điều 6;  

- Điều 7; 

- Điều 8;  

- điểm c khoản 4 Điều 9;  

- Điều 10;  

- khoản 2 Điều 13;  

- Phụ lục VI; 

 - điểm c khoản 5 Điều 5;  

Bị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ bởi 

Thông tư số 32/2020/TT- BGTVT 

ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 

số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 

5 nám 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về việc kiểm tra 

chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường phương tiện giao thông 

đường sắt và Thông tư số 31/2018/TT-

BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

29/01/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-24-2020-tt-bgtvt-sua-doi-bo-sung-thong-tu-che-do-bao-cao-dinh-ky-linh-vuc-duong-sat-455333.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về thực hiện đánh giá, chứng nhận 

an toàn hệ thống đối với đường sắt đô 

thị. 

35.  

Thông tư  Số 31/2018/TT-BGTVT ngày 15 

tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về thực 

hiện đánh giá, chứng nhận an toàn 

hệ thống đối với đường sắt đô thị. 

- Điều 2;  

- khoản 5, khoản 8 Điều 3;  

- Điều 4;  

- khoản 1 Điều 5;  

- Điều 7;  

- Điều 10;  

- Điều 11;  

- Điều 12;  

- Điều 17; 

- Điều 19;  

- khoản 3 Điều 20;  

- khoản 2 Điều 21;  

- Điều 22;  

- khoản 3 Điều 5; 

- khoản 3 và khoản 7 Điều 6  

Bị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ bởi 

Thông tư số 32/2020/TT- BGTVT 

ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 

số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 

5 nám 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về việc kiểm tra 

chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường phương tiện giao thông 

đường sắt và Thông tư số 31/2018/TT-

BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về thực hiện đánh giá, chứng nhận 

an toàn hệ thống đối với đường sắt đô 

thị. 

29/01/2021 
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